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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDTC&QP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  31  /GDTC&QP  

TỜ TRÌNH 

V/v miễn học các học phần môn GDQP-AN  

      Kính gửi:  Ban Giám hiệu; 

 Phòng Đào tạo ĐH&SĐH. 

 Thực hiện quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy, học và đánh giá 

kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng an ninh. 

 Nay Trung tâm GDTC&QP kính trình Phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu danh sách 

sinh viên được miễn các học phần đã học môn Giáo dục quốc phòng an ninh. Cụ thể: 
 

1.   Sinh viên miễn học môn GDQP-AN: 

TT MSSV HỌ TÊN NG. SINH LỚP LÍ DO 
GHI 

CHÚ 

1 2126211619 Đinh Thị Lưu Luyến 21/12/1994 D21QTHB 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

2 2227211194 Lưu Trọng Phước 17/08/1993 D21QTHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

3 2227711809 Phan Nhật Thành 16/06/1994 D22DLH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

4 2226711810 Nguyễn Thùy Đoan Trang 01/11/1993 D22DLH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

5 2226261221 Võ Thị Ca 16/03/1995 D22KDN 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

6 2226261234 Nguyễn Thị Lương 17/07/1991 D22KDN 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

7 2226261616 Phan Thị Như Mơ 30/06/1995 D22KDN 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

8 2226261246 Phan Thị Lệ Phương 04/06/1991 D22KDN 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

9 2226261620 Tôn Nữ Phương Thảo 12/05/1993 D22KDN 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

10 2226261252 Nguyễn Vũ Quỳnh Thư 11/03/1992 D22KDN 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 
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11 2226261257 Lê Thị Kiều Trang 05/06/1988 D22KDN 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

12 2226261816 Nguyễn Thị Hồng Vi 03/04/1995 D22KDN 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

13 2226261815 Phùng Thị Yên 29/05/1990 D22KDN 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

14 2226251611 Đỗ Thị Hoài Thắm 23/08/1995 D22KDN-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

15 2226261813 Nguyễn Thị Thanh Liểu 06/05/1995 D22KTDN 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

16 2226261817 Trương Ái Linh 06/03/1995 D22KTDN 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

17 2226261814 Nguyễn Thị Đào Nguyên 21/09/1994 D22KTDN 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

18 2227241804 Phan Trung Nghĩa 04/01/1994 D22QNHB 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

19 1910117110 Nguyễn Thị Thanh Vân 20/03/1994 D22TPMB 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

20 2227121789 Hồ Kinh Vỹ 08/04/1994 D22TPMB 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

21 2227121580 Nguyễn Công Hoàng 15/09/1994 D22TPM-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

22 2227611018 Phan Lê Duy 06/06/1990 D22XDD 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

23 2227611742 Hồ Minh Hoàng 13/05/1995 D22XDD2 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

24 2227611036 Nguyễn Anh Tuấn 08/01/1994 D22XDDA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

25 2227611743 Trần Viết Tâm 08/04/1993 D22XDD 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

26 2226521090 Huỳnh Thị Mỹ Dung 02/04/1994 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

27 2226521762 Lê Bạch Dương 05/04/1993 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

28 2226521092 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 16/10/1995 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

29 2226521136 Đoàn Thị Thanh Nhàn 05/04/1995 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 
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30 2226521137 Nguyễn Thị Yến Nhi 14/01/1994 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

31 2227521150 Trần Nguyễn Hải Quang 02/11/1990 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

32 2226521157 
Phạm Nguyễn 

Phương 
Thanh 13/05/1994 D22YDH 

Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

33 2227521166 Huỳnh Triệu Thương 20/06/1990 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

34 2226521168 Nguyễn Thị Thanh Thúy 12/12/1990 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

35 2226521559 Nguyễn Mai Quỳnh Thy 12/10/1994 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

36 2227521173 Trần Quốc Tín 17/11/1994 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

37 2226521177 Nguyễn Thị Linh Trang 15/08/1994 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

38 2226521185 Huỳnh Vũ Phi Tuyết 28/11/1994 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

39 2226521187 Nguyễn Thị Mỹ Vân 10/08/1982 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

40 2227521081 Nguyễn Tuấn Cường 29/12/1989 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

41 2226521775 Chung Phương Loan 11/07/1995 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

42 2226521773 Lương Thị Huyền My 20/05/1994 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

43 2226521770 Dương Thị Thúy Kiều 02/07/1994 D22YDHA-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

44 2226521778 Trần Thị Thu Thảo 18/11/1995 D22YDHA-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

45 2226521776 Đỗ Thị Hương Nam 11/01/1991 D22YDHB 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

46 2227521490 Nguyễn Phước An 21/05/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

47 2226521492 Nguyễn Hữu Vân Anh 28/11/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

48 2227521491 Nguyễn Tuấn Anh 27/07/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 
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49 2226521493 Phan Thị Bé 24/10/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

50 2226521494 Ngô Diễm Châu 16/10/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

51 2227521495 Văn Phú Chính 27/08/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

52 2227521496 Lưu Quốc Đạt 29/01/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

53 2226521497 Thân Hồng Diệu 10/01/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

54 2226521500 Lê Thị Thùy Dung 02/06/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

55 2226521499 Trần Thị Phương Dung 30/12/1993 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

56 2226521498 Đặng Thị Thùy Dung 28/10/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

57 2226521502 Nguyễn Thị Lệ Giang 01/01/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

58 2226521511 Nay H' Cheo 21/12/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

59 2227521503 Nguyễn Như Hà 22/12/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

60 2226521504 Trần Thanh Hằng 09/09/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

61 2226521505 Ngô Nữ Phương Hằng 26/07/1992 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

62 2226521506 Phan Thị Thu Hiền 16/07/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

63 2226521489 Phạm Thị Thu Hiền 13/03/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

64 2226521507 Huỳnh Thị Minh Hiếu 04/02/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

65 2225721756 Nguyễn Trọng Hiếu 21/06/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

66 2226521508 Vũ Khánh Hòa 18/10/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

67 2226521512 Phùng Thị Huệ 02/07/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 
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68 2226521513 Bùi Thị Huệ 21/06/1981 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

69 2226521515 Nguyễn Thị Hường 30/07/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

70 2226521516 Thái Thị Mỹ Huyền 29/08/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

71 2226521517 Đinh Thiên Tuyết Kha 15/08/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

72 2227521518 Trần Đăng Khanh 10/12/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

73 2226521519 Nguyễn Thị Oanh Kiều 09/11/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

74 2226521520 Hồ Thị Thanh Lam 16/02/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

75 2226521521 Nguyễn Thị Ngọc Lên 10/07/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

76 2226521522 Phan Phương Liên 09/08/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

77 2226521524 Phạm Hoàng Tiểu Linh 06/09/1988 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

78 2226521525 Phan Thị Diệu Linh 25/09/1988 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

79 2226521523 Nguyễn Phan Hoài Linh 21/07/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

80 2226521526 Huỳnh Thị Thảo Linh 22/02/1992 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

81 2226521528 Huỳnh Thị Trúc Ly 25/01/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

82 2226521529 Nguyễn Thị Yến Ly 27/12/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

83 2226521530 Đinh Thị Ly Lý 14/04/1993 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

84 2226521531 Lê Thị Nga 14/10/1988 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

85 2227521532 Nguyễn Đăng Ngân 06/11/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

86 2226521533 Bùi Thị Kim Ngân 05/10/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 
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87 2225721536 Nguyễn Minh Nguyên 18/06/1991 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

88 2227521535 Đặng Thái Nguyên 24/11/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

89 2226521537 Nguyễn Thị Yến Nhi 24/07/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

90 2227521539 Nguyễn Ngọc Phú 26/05/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

91 2227521541 Nguyễn Tấn Phúc 22/12/1993 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

92 2227521540 Đoàn Ngọc Hữu Phúc 24/02/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

93 2226521542 Thân Thị Ngọc Phượng 13/04/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

94 2227521543 Nguyễn Lê Khắc Quang 17/07/1993 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

95 2226521545 Phan Thị Quý 27/11/1993 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

96 2226521544 Hồ Thị Vy Quý 18/09/1993 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

97 2226521546 Đinh Thị Ngọc Quyên 09/03/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

98 2226521547 Hoàng Thị Sang 01/08/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

99 2227521548 Hà Ngọc Sơn 24/09/1992 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

100 2226521549 Phạm Vũ Thanh Tâm 11/02/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

101 2226521551 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/11/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

102 2226521552 Nguyễn Thị Minh Tâm 08/03/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

103 2226521553 Lê Đình Thu Thảo 22/06/1992 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

104 2226521554 Mai Thị Thu Thảo 15/07/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

105 2227521555 Nguyễn Tuấn Thiện 06/02/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 
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106 2226521556 Nguyễn Thị Khánh Thu 12/01/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

107 2227521557 Ksơr Y Thức 19/05/1993 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

108 2226521558 Phan Ngọc Diệu Thúy 20/08/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

109 2226521167 Nguyễn Diệu Thúy 30/10/1992 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

110 2226521560 Lê Minh Thủy Tiên 30/08/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

111 2226521561 Hàng Mỹ Trân 15/11/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

112 2226521563 Trần Thị Ngọc Trang 16/11/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

113 2226521562 Võ Thị Thùy Trang 20/04/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

114 2227521564 Đặng Vũ Trí 27/07/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

115 2226521565 Nguyễn Đỗ Thục Trinh 20/05/1993 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

116 2227521568 Nguyễn Đức Tùng 01/01/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

117 2226521569 Võ Thị Triệu Uy 17/09/1990 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

118 2226521571 
Nguyễn Phan Thị 

Quỳnh 
Vân 17/10/1995 D22YDH-B 

Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

119 2226521570 Đặng Thị Hồng Vân 06/08/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

120 2226521572 Man Tường Vi 04/08/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

121 2227521573 Ngô Hoàng Vũ 10/05/1994 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

122 2226521574 Ngô Thị Tường Vy 15/08/1993 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

123 2226521575 Nguyễn Thị Hải Yến 01/09/1995 D22YDH-B 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 
Miễn học 

      

Tổng số 123 sinh viên (một trăm hai mươi ba sinh viên) 
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2. Sinh viên miễn học phần 3 học bổ sung học phần 1,2,4 

 

TT MSSV HỌ TÊN NG. SINH LỚP LÍ DO 
GHI 

CHÚ 

1 2221869650 Bạch Hưng Nguyên Phú 29/10/1995 K22 VLK7 
Bộ đội xuất 

ngũ 

Miễn 

HP’3 

2 2221724312 Nguyễn Anh Tuấn 26/05/1994 K22VLK7 
Bộ đội xuất 

ngũ 

Miễn 

HP’3 

 

 Tổng số 02 sinh viên (hai sinh viên) 

 Vậy Trung tâm GDTC&QP kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo 

ĐH&SĐH, cho phép những sinh viên trên được miễn học các học phần môn GDQP-

AN, tạo điều kiện cho sinh viên trong thời gian theo học tại Trường. 

 

                                                                      Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2017 

  BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

 

PGS.TS Lê Đức Toàn 

P. ĐÀO TẠO ĐH&SĐH 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Phi Sơn 

GĐ.TRUNG TÂM GDTC&QP 

 

 

 

 

ThS. Lê Đức Trọng 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


